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     BÀI TẬP NHÓM
ĐỀ: CÁC SP ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC KHÁI NIỆM VỀ LSNG ĐÃ HỌC HOẶC BIẾT ĐƯỢC THÌ CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐƯỢC HỌC TRONG MÔN HỌC CHƯA HOÀN THIỆN Ở ĐIỂM NÀO? TẠI SAO? PHÂN LOẠI TRÊN WEDSITE

                                            GVHD: TH.S NGUYỄN QUỐC BÌNH
SVTH:
NGUYỄN DƯƠNG NHẬT HOÀNG  09115016
NGUYỄN THÀNH TÂM  09115043

PHẠM MINH TÂM  09115044

TRẦN THỊ THU HÀ  09115011
BÙI CHÂU KIM NGÂN  09115030
ĐẶNG XUÂN NGUYÊN  09115032

PHẠM QUỐC TỨ  09115060
THÁI BÌNH LONG  09115024
TRẦN HOÀNG MINH   09115026

NGUYỄN HỮU BÌNH  09115003
TRẦN QUANG THẠCH 09115049

A. NHỮNG ƯU, KHUYẾT ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ:



Lâm sản ngoài gỗ là những sản phẩm từ SV hoặc có nguồn gốc từ SV, không phải gỗ, và các dịch vụ từ SV có được từ hệ sinh thái rừng và đất rừng phục vụ cho mục đích sử dụng của con người.




Việt Nam, là quốc gia có tiềm năng phát triển lâm sản ngoài gỗ ở khu vực châu á, hiện có gần 1,6 triệu ha rừng đặc sản, với tổng sản lượng hàng năm lên đến trên 40.000 tấn. Trong đó, các nhà khoa học đã phát hiện có 3.830 loài cây thuốc, 500 loài cây tinh dầu, 620 loài nấm, 820 loài tảo, 186 loài thực vật đặc hữu chỉ có ở Việt Nam, 823 loài đặc hữu chỉ có ở Đông Dương. Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam đã được xuất khẩu sang gần 90 nước và vùng lãnh thổ, giai đoạn 2005-2007 giá trị xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ đem lại nguồn thu 400-500 triệu USD, bằng gần 20% tổng giá trị xuất khẩu đồ gỗ. Khai thác, chế biến lâm sản ngoài gỗ đã thu hút hàng trăm nghìn lao động, chủ yếu là ở nông thôn, miền núi góp phần đáng kể vào xoá đói, giảm nghèo ở các địa phương có rừng và đất rừng.




Có 3 hệ thống chủ yếu để phân loại LSNG, ở đây nhóm chỉ giới thiệu các mặt ưu và khuyết điểm của 3 hệ thống trên.

1.  Phân loại theo hệ thống SV:
 
Ưu điểm: thấy được mối quan hệ giữa các loài và nhóm loài, chú ý đến đặc điểm sinh học nên dễ nhận biết các loài LSNG, không nhầm lẫn giữa các loài SV.

Khuyết điểm: phải có kiến thức chuyên sâu và hiểu biết về các loài động thực vật mới có thể phân loại một cách chính xác, chưa nói lên được giá trị sử dụng của các loài, một số LSNG không phải SV chưa được chú ý.
2. Phân loại theo nhóm giá trị sử dụng:


Ưu điểm: đơn giản, dễ sử dụng, dễ nhớ ; sử dụng những kiến thức và kinh nghiệm bản địa để phát hiện và sử dụng, phân loại được nhiều loài LSNG.


Nhược điểm: không quan tâm đến đặc điểm nên khó nhận biết được một cách chính xác LSNG, dễ trùng lập đối với những LSNG có trùng giá trị sử dụng, chưa xác định rõ giá trị kinh tế tiềm ẩn của LSNG.

3. Phân loại theo tầng thực vật:


Ưu điểm: phương pháp này quan tâm nhiều tới cấu trúc không gian theo chiều thẳng đứng của rừng, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng rừng và giúp cho việc kinh doanh phát triển LSNG trên từng đối tượng nhất định


Nhược điểm: không phân biệt được giữa các LSNG tầng cao và tầng thấp ( VD: phong lan và địa lan), việc phân loại không thể áp dụng cho các đối tượng rừng, trong các điều kiện sinh thái khác nhau và trong cùng một đối tượng rừng các LSNG cũng có sự khác nhau.


Ngoài 3 cách phân loại chính đã nêu trên, ngoài ra chúng ta còn có thêm 2 hình thức phân loại khác theo nhóm ít được sử dụng hơn và  có những ưu, khuyết điểm trong sử dụng tương tự như phân loại theo hệ thống sinh và tầng thực vật đó là:

· Phân loại theo hình dạng thân cây: dựa vào hình thái chung và dạng sống của thân cây để chia LSNG thành những nhóm khác nhau.

· Phân loại theo hệ thống tài nguyên thực vật rừng Việt Nam: dựa vào công dụng của các sản phẩm thực vật để phân loại.

(Tóm lại, với mỗi hình thức phân loại đều có những ưu và khuyết điểm riêng trong quá trình sử dụng. Với hình thức phân loại theo hệ thống sinh và tầng thực vật đòi hỏi người làm công tác phân loại phải nắm thật vững kiến thức về Sinh thái học và hiểu thật rõ những cấu tạo, đặc điểm riêng của từng loài động thực vật. Điều này thật sự gây khó khăn cho đồng bào sống gần rừng và phụ thuộc vào các tài nguyên LSNG, những người trực tiếp hưởng lợi từ các giá trị do LSNG mang lại. Theo nhóm, các hình thức phân loại đã được học tương đối hoàn thiện chỉ có vấn đề ở chỗ đối tượng tiếp nhận là người dân sống gần rừng chưa thể ứng dụng được các hình thức phân loại đòi hỏi phải có chuyên môn cao. Để giải quyết vấn đề, theo nhóm nằm ở khâu đào tạo cán bộ và ý nghĩa thực tiễn của các nghiên cứu khoa học về LSNG.
B. ỨNG DỤNG ĐỂ PHÂN LOẠI CÁC SẢN PHẨM:
Với những khó khăn về chuyên môn Sinh thái học, để phân loại các sản phẩm đã cho trên wedsite với những thông tin sản phẩm sẵn có, nhóm sử dụng cách phân loại dựa theo giá trị sử dụng của LSNG để phân loại các sản phẩm trên:
	DÙNG LÀM
NGUYÊN LIỆU
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	DÙNG LÀM 
VẬT LIỆU & THỦ CÔNG
MỸ NGHỆ
	DÙNG LÀM
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	Thông ba lá, 
cây luồng Thanh Hóa, lồ ô tre nứa, tre nứa ở Lai Châu, cây quế Trà Bồng, cánh kiến đỏ
	Thông ba lá, 
vooc chà vá chân đen, cây mây, lồ ô tre nứa, tre nứa ở Lai Châu, mèo rừng, cây quế Trà Bồng
	Vooc chà vá
 chân đen, lồ ô tre nứa, nấm tràm, mật ong
	Thuốc tắm của người Dao, 
vooc chà vá chân đen, cây luồng Thanh Hóa, sâm Ngọc Linh, nấm tràm, Hoàng Liên ô rô, cây bá bệnh, thông đỏ, trái ươi, cây quế Trà Bồng, cây thảo quả, mật ong, hà thủ ô
	Lan rừng, cây bò cạp vàng, phong lan hồ điệp,


